
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VẠN NINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  

Số: 1443 /KH-YTVN Vạn Ninh, ngày 02 tháng 10  năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Vero Cell của Sinopharm) mũi 1 

trên địa bàn huyện Vạn Ninh 

(Ngày 02 và 03/10/2021) 

 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ số lượng phân bổ vắc xin phòng Covid-19 theo công văn số 3981/BCĐ 

ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện;   

Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 Vero Cell mũi 1 trên địa bàn huyện Vạn Ninh cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Phòng, chống chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng nguy cơ và cộng đồng.  

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19.  

2. Yêu cầu 

Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn trong 

các văn bản của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp tác của 

người dân trong quá trình triển khai. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nguyên tắc 

- Tổ chức điểm tiêm hợp lý an toàn, thuận tiện cho việc tiêm chủng; 

- Triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đảm bảo giãn cách phòng 

chống dịch COVID-19. 

2. Thời gian 

- Triển khai 02 ngày 02 và 03/10/2021. 

3. Đối tượng triển khai:  

 - Người từ 18 đến 60 tuổi 

 - Số lượng dự kiến tiêm 18.000 người 

4. Phương thức triển khai 

- Các Trạm Y tế phụ trách điểm tiêm chủng tham mưu UBND các xã, thị trấn 

tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cơ sở vật chất và lực lượng an ninh trật tự phục vụ 

điểm tiêm chủng. 
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- Dây chuyền tại điểm tiêm chủng do đơn vị phụ trách điểm tiêm chủng trực 

tiếp bố trí, trước khi triển khai tiêm chủng Trung tâm Y tế kiểm tra, giám sát. 

- Yêu cầu các trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai 

tiêm chủng trong 2 ngày 02 và 03/10/2021, đảm bảo nhân lực thực hiện các vấn đề 

chuyên môn (đo huyết áp, khám sàng lọc, thực hiện tiêm, theo dõi sau tiêm và 

thống kê báo cáo), để xuất Trung tâm Y tế khi không đủ nhân lực (đề xuất ghi rõ 

cần bao nhiêu nhân lực và nhân lực thực hiện bước nào trong quy trình tiêm 

chủng). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Lập danh sách đối tượng 

- UBND các xã, thị trấn lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo quy 

định. 

- Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, điện thoại, 

số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế. 

Lưu ý: Thông tin chứng minh nhân dân/số thẻ bảo hiểm y tế để tích hợp 

trên hồ sơ sức khỏe. 

2. Triển khai tập huấn chuyên môn 

Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn và tập huấn lại cho các cán bộ tham 

gia tiêm chủng. 

3. Công tác thông tin, truyền thông 

- Thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục đích để người 

dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin đợt này; Chỉ 

định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử lý sau tiêm 

chủng. 

4. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các 

quy định tại Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong tiêm chủng mở rộng thường xuyên để tiếp 

nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19. Việc vận chuyển vắc xin phải 

được thực hiện bởi cán bộ đã được tập huấn về an toàn tiêm chủng. 

Trung tâm Y tế huyện cấp vắc xin cho các điểm tiêm chủng ngay buổi sáng 

khi triển khai tiêm chủng (nhận và tiêm vắc xin trong ngày). 

5. Phương án tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

a) Công tác chuẩn bị: Các đơn vị có điểm tiêm chủng thực hiện 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (địa điểm tiêm, bàn ghế làm việc cho điểm tiêm 

chủng, ghế ngồi đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m cho người được tiêm, máy tính 

có kết nối internet,...). Có đủ dụng cụ thu gom chất thải y tế; 

- Bố trí đủ cán bộ Y tế phục vụ công tác tiêm chủng 
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- Huy động cán bộ Y tế của các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tham gia 

hoạt động tiêm chủng vắc xin. 

- Tham mưu UBND các xã, thị trấn cử nhân sự phục vụ hậu cần, đảm bảo 

công tác an ninh trật tự cho 01 điểm tiêm chủng, bao gồm: 

+ 04 Dân quân tự vệ đảm bảo công tác an ninh trật tự tại mỗi điểm tiêm 

chủng. 

+ 04 nhân sự của Đoàn thanh niên hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân 

điền phiếu thông tin, kiểm tra đối chiếu danh sách người đến tiêm, phát số thứ tự,… 

giám sát đảm bảo 5K theo quy định của Bộ Y tế. 

+ 03 nhân sự và 03 máy tính có kết nối internet hỗ trợ trực tiếp nhập liệu 

thông tin tiêm chủng trên phầm mềm hồ sơ sức khỏe. Vào cuối ngày gửi danh sách 

người được tiêm mỗi ngày về Khoa Kiểm soát bệnh tật thông qua địa chỉ mail: 

vxcovid19.vanninh@gmail.com. 

+ 02 nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn người được tiêm chủng cài đặt App “Sổ sức 

khỏe điện tử” và hoàn thành thông tin tiêm chủng trong thời gian theo dõi sức khỏe 

30 phút tại điểm tiêm chủng. 

b) Bố trí điểm tiêm và thực hiện tiêm chủng  

- Mỗi xã một điểm tiêm (Xuân Sơn tiêm tại điểm tiêm xã Vạn Hưng),riêng 

ngày 3/10 xã Vạn Thắng bố trí 2 điểm tiêm; 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 01 chiều, đảm bảo giãn cách giữa các 

bàn, vị trí tiêm chủng. Có sơ đồ hướng dẫn để người đến tiêm chủng dễ dàng thực 

hiện. 

- Số bàn tiêm tại mỗi điểm tiêm tùy thuộc vào số lượng đối tượng được mời  

- Đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế → Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn 

khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng, ghi chép, cập nhật 

phần mềm tiêm chủng → Khu vực ở lại theo dõi sau tiêm chủng. 

- Có tài liệu hướng dẫn chuyên môn về Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19, các tài liệu truyền thông cho người dân.   

- Mỗi điểm tiêm chủng phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo quản vắc xin, dụng 

cụ tiêm, vật tư tiêu hao, hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu cần 

thiết. 

- Phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tại địa phương và 

các đơn vị liên quan thông báo cho các đối tượng tiêm chủng theo giờ để không 

quá tập trung các đối tượng trong cùng một khung giờ. 

- Tổng hợp báo cáo hằng ngày kết quả tiêm chủng và tình hình phản ứng sau 

tiêm gửi email về Khoa Kiểm soát bệnh tât – Trung tâm Y tế Vạn Ninh, địa chỉ: 

vxcovid19.vanninh@gmail.com trước 13 giờ 30 hàng ngày để tổng hợp gửi tuyến 

trên. 

6. Kế hoạch xử trí cấp cứu  

- Trung tâm Y tế huyện bố trí các đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị đủ trang 

thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu, phương tiện để sẵn sàng cấp cứu, kịp thời xử lý các 

mailto:vxcovid19.vanninh@gmail.com
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phản ứng sau tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Các điểm tiêm chủng chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 

1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy 

kín kim tiêm bằng nắp) theo hướng dẫn tại Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 

22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin (nửa ống) 

tiêm bắp (ưu tiên mặt trước cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo hướng dẫn xử trí 

cấp cứu phản vệ ban hành theo Thông tư 51/2017/TT-BYT. Gọi hổ trợ các đội cấp 

cứu lưu động: BS Lương Duyên Thắng, SĐT: 0913417343; BS Nguyễn Ngọc 

Tuấn, SĐT: 0395789589. 

- Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm 

có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

7. Công tác kiểm tra giám sát: 

- Trung tâm Y tế huyện tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động chuyên 

môn của các điểm tiêm chủng: tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng.  

- Giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa KSBT: 

- Phối hợp phòng KHNV tổng hợp danh sách các đối tượng thuộc diện tiêm 

chủng theo danh sách do UBND các xã, thị trấn cung cấp; 

- Phối hợp Khoa Dược - TTBVTYT tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đầy đủ 

vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn 

huyện Vạn Ninh. 

- Trực tiếp kiểm tra tại các điểm tiêm chủng, tổng hợp kết quả hàng ngày, báo 

cáo tiến độ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

2. Khoa Dược & TTBVTYT: 

Căn cứ vào số đối tượng tiêm tại các điểm tiêm chủng, cấp phát đầy đủ trang 

thiết bị phòng hộ, bông, cồn, và nước sát khuẩn tay cho các điểm tiêm chủng 

3. Các TYT triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan mời các đối 

tượng đến tiêm chủng theo đúng khung giờ, đảm bảo an ninh trật tự và giãn cách 

phòng chống dịch COVID-19. 

- Tham mưu các UBND xã, thị trấn in các mẫu phiếu phục vụ công tác tiêm 

chủng: 

+ Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng  (theo quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước 

tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19); 

+ Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19; 
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+ Phiếu xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19; 

- Tổng hợp báo cáo hàng ngày và báo cáo kết thúc đợt tiêm chủng về kết quả 

tiêm chủng, tình hình phản ứng sau tiêm về Khoa Kiểm soát bệnh tật. 

4. Phòng KHNV 

- Phối hợp khoa Dược TTB-VTYT, khoa KSBT theo dõi tiến độ thực hiện; kịp 

thời báo cáo cho Giám đốc các vướng mắc để giải quyết.   

5. Đề nghị UBND các xã, thị trấn: 

- Quan tâm, hỗ trợ các điểm tiêm chủng nhân lực bảo đảm an ninh trật tự, 

nhân lực thanh niên tiếp đón, phân luồng, hướng dẫn người dân điền phiếu thông 

tin, kiểm tra đối chiếu danh sách người đến tiêm, phát số thứ tự,… nhân lực nhập 

liệu và máy tính kết nối internet trực tiếp nhập liệu thông tin tiêm chủng vào hệ 

thống tiêm chủng COVID-19 (hoàn tất nhập lên hệ thống trong ngày). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về 

TTYT (qua liên hệ với CN. Minh, SĐT: 0914485239; CN. Huy, SĐT: 0344754329 

để được giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (VBĐT); 

- BCĐPCD dịch bệnh ở người huyện (VBĐT); 

- Trung tâm KSBT tỉnh (VBĐT); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- UBND các xã, thị trấn (phối hợp) 

- Ban Giám đốc (VBĐT); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (VBĐT); 

- Lưu: VT, KSBT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Minh 
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PHỤ LỤC 

 

1. Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 TYT xã, thị trấn: 

Stt Tên đơn vị 
Số lượng cấp Ghi chú 

Vero Cell  

01 TYT Vạn Thạnh 200  

02 TYT Đại Lãnh 2.000  

03 TYT Vạn Long 2.500  

04 TYT Vạn Khánh 1.500  

05 TYT Vạn Thắng 4.120 
Tổ chức 2 điểm tiêm 

(ngày 03/10/2021) 

06 TYT Vạn Bình 500  

07 TYT Vạn Phú 2.000  

08 TYT Vạn Giã 1.500  

09 TYT Vạn Lương 1.000  

10 TYT Vạn Hưng 2.500  

11 TYT Xuân Sơn 50 
Tổ chức tại điểm tiêm 

Vạn Hưng 

12 
Ban Quản lý KKT Vân 

Phong 
130 

Tổ chức tại điểm tiêm 

Vạn Bình 

Tổng cộng 18.000  

 

2. Danh sách  tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm chủng: 

TT Họ và tên Đơn vị Số điện thoại Ghi chú 

Tổ 1 
Trần Văn Minh Phó Giám đốc 0913 458 773 

Cánh Nam 
Đoàn Đức Minh Khoa KSBT 0914 485 239 

Tổ 2 

Lương Đăng Trường Phó Giám đốc 0905 302 341 

Cánh Bắc 
Vũ Thanh Bình 

Phòng Điều 

dưỡng 
0919 041 650 
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3. Danh sách tổ cấp Vắc xin: 

TT Họ và tên Đơn vị Số điện thoại Ghi chú 

1 
Võ Thị Quốc Oanh Khoa Dược 0949219249 

 
Trần Thế Huy Khoa KSBT 0344754329 

 

4. Danh sách đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các điểm tiêm chủng: 

TT 

Địa điểm 

triển khai 

tiêm chủng 

Họ và tên Đơn vị Chức vụ 

Số điện 

thoại 

liên hệ 

Đội 

1 

Các xã 

cánh Bắc 

Nguyễn Ngọc Tuấn Khoa Cấp cứu 
Tổ 

trưởng 

0395 

789 589 

Nguyễn Tấn Khoa Khoa Cấp cứu Tổ phó 
0988 

795 949 

Nguyễn Văn Cẩn 
PK ĐKKV 

Tu Bông 
Lái xe 

0935 

899 039 

Đội 

2 

Các xã 

cánh Nam 

Lương Duyên Thắng Khoa Nội 
Tổ 

trưởng 

0913 

417 343 

Vũ Thanh Bình Phòng ĐD Tổ phó 
0919041 

605 

Nguyễn Văn Sơn Phòng TCHC Lái xe 
0972 

723 220 

         

 5. Nhân Lực hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng 

Tên đơn vị Số lượng Họ và Tên 

TYT Vạn Long 

01 Y, BS Nguyễn Văn Thương 

02 Điều Dưỡng 
Nguyễn Thị Dung 

Ngô Thị Muộn 

TYT Vạn Khánh 02 Điều dưỡng 

02/10/2021 (thứ 7) 

Ngọ Thị Hồng Bích  

Nguyễn Thị Hồng Hiền  

03/10/2021 (chủ nhật)  

Huỳnh Thị Linh Huệ 
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Đoàn Nguyệt Hùng 

01 Y sĩ Trần Thị Khánh Viên 

TYT Vạn Bình 
01 Bác Sĩ Nguyễn Phan Thành Hưng 

01 Điều dưỡng Lê Kim Huê 

TYT Vạn Thắng 
01 Bác Sĩ Dương Tấn Trực 

01 Điều Dưỡng Huỳnh Thị Thu Liễu 

TYT Vạn Phú 
01 Bác Sĩ Diệp Văn Nhân 

01 Điều Dưỡng Trần Thị Thu Nguyện 

TYT Vạn Lương 
01 Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thư  

01 Y sĩ Lê Thị Kim Dung 

TYT Đại Lãnh 
01 Y Sĩ Trần Thanh Lâm 

01 Điều dưỡng Phan Thị Thu Hiền 

TYT Vạn Hưng 

01 Y sĩ  Đậu Thị Vân 

02 Điều Dưỡng 
Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Trương Thị Lê Thu 

TYT Vạn Vạn Giã Y sĩ  Hồ Thị Khánh Yên 

 

6. Nhân lực tiêm chủng tại điểm tiêm số 2 xã Vạn Thắng ngày 03/10/2021 (chủ 

nhật) 

Nhiệm vụ Họ và tiên Đơn vị Ghi chú 

Phụ Trách chung Đoàn Đức Minh Khoa KSBT  

Tiếp đón, phân luồng 

COVID-19 

Nguyễn Dương Minh Tú Phòng TCHC  

Nguyễn Thị Tố Như Khoa CSSKSS  

Dương Lê Thanh Thoại Khoa KSNK  

Tư vấn, 

khám sàng lọc 

Ngô Nguyễn Thanh Nê  Khoa KSBT  

Phan Công Hiệp Khoa Cấp cứu  

Tiêm chủng 
Nguyễn Anh Tú Khoa LCK  

Dương Văn Phụng Khoa Nhi  
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Trần Quỳnh Như Khoa KSBT  

Phạm Thị Bích Dung Phòng ĐD  

Theo dõi 

sau tiêm chủng 
Võ Thị Thủy Tiên Phòng KHNV  

Ghi chép, 

nhập phần mềm 

Tô Hữu Tình Phòng TCKT   

Nguyễn Thị Yến Phòng KHNV  

 


		2021-10-02T11:14:01+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Minh<tvminh.ytvn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-02T11:18:28+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh<ytvn.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




